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	TT
	Họ và tên
	Chức vụ người ký chứng thực
	Số, ngày, tháng, năm ban hành văn bản phân công, ủy quyền
	Ghi chú

	1.
	PHƯỜNG BẮC GIANH

	
	Lê Minh Hiển
	Phó Chủ tịch UBND xã
	Quyết định số 72/QĐ-UBND
ngày 01/7/2025
	

	
	Trần Ngọc Hương
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 946/QĐ-UBND
ngày 26/11/2025
	

	
	Trần Trọng Hưng
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 20/TB-TTPVHCC
ngày 28/11/2025
	

	2.
	PHƯỜNG ĐỒNG SƠN

	
	Đoàn Hồng Quân
	Chủ tịch UBND xã
	Quyết định số 466/QĐ-UBND
ngày 08/8/2025
	

	
	Hồ Thanh Hải
	Phó Chủ tịch UBND xã
	Quyết định số 466/QĐ-UBND
ngày 08/8/2025
	

	
	Bùi Xuân Thường
	Phó Chủ tịch UBND xã
	Quyết định số 466/QĐ-UBND
ngày 08/8/2025
	

	3.
	PHƯỜNG NAM ĐỒNG HÀ

	
	Trương Văn Tuân
	Giám đốc 
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 2038/QĐ-UBND
ngày 10/12/2025
	

	
	Nguyễn Đức Hải
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 11/QĐ-UBND
ngày 11/12/2025
	

	4.
	PHƯỜNG QUẢNG TRỊ

	
	Nguyễn Đức Quang
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 1277/QĐ-UBND
ngày 12/12/2025
	

	
	Lê Phước Chưởng
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 107/TB-TTPVHCC ngày 16/12/2025
	

	5.
	XÃ A DƠI

	
	Nguyễn Thị Phương Hạnh
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 1052/QĐ-UBND
ngày 29/12/2025
	

	
	Hồ Văn Dữ
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 04/TB-HCC
ngày 31/12/2025
	

	6.
	XÃ BA LÒNG

	
	Phan Thanh Liệu
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 437/QĐ-UBND
ngày 03/12/2025
	

	
	Nguyễn Đức Toàn
	Phó giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 05/TB-TTPVHCC
ngày 08/12/2025
	

	7.
	XÃ BẾN HẢI

	
	Nguyễn Văn Phong  
	Phó giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 01/QĐ-HCC
ngày 06/01/2026
	

	8.
	XÃ CAM LỘ

	
	Nguyễn Tiến Long
	Giám đốc 
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 1475/QĐ-UBND
ngày 03/12/2025
	

	
	Lê Song Hào
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 80/TB-HCC
ngày 04/12/2025
	

	9.
	XÃ CỬA TÙNG

	
	Lê Đức Kiêm
	Phó Chủ tịch UBND xã
	Quyết định số 114/QĐ-UBND
ngày 21/7/2025
	

	
	Lê Đức Kiêm
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 1177/QĐ-UBND
ngày 27/11/2025
	

	3
	Nguyễn Tấn Thủy
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 62/QĐ-TTPVHCC ngày 25/12/2025
	

	10.
	XÃ DÂN HÓA

	
	Trương Công Thắng
	Giám đốc 
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 664/QĐ-UBND
ngày 28/11/2025
	

	
	Cao Xuân Khá 
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 02/TB-TTPVHCC
ngày 11/12/2025
	

	11.
	XÃ DIÊN SANH

	
	Nguyễn Đức Thiện
	Chánh Văn phòng
HĐND và UBND xã
	Quyết định số 01/QĐ-UBND
ngày 05/01/2026
	

	
	Lê Tấn Tài
	Phó Chánh Văn phòng
HĐND và UBND xã
	Thông báo số 01/TB-VP
ngày 10/01/2026
	

	12.
	XÃ ĐỒNG LÊ

	
	Nguyễn Thảo Hằng
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 173/QĐ-UBND
ngày 13/02/2026
	

	13.
	XÃ ĐÔNG TRẠCH

	
	Dương Trường Chinh
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 1297/QĐ-UBND
ngày 24/12/2025
	

	
	Nguyễn Văn Chung
	Phó Gám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Văn bản số 25/TB-TTPVHCC
ngày 09/12/2025
	

	14.
	XÃ HẢI LĂNG

	
	Phạm Rừng Thông
	Giám đốc 
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 11/QĐ-HCC
ngày 17/12/2025
	

	
	Lê Phước Trí
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 05/TB-TTPVHCC
ngày 17/12/2025
	

	15.
	XÃ HIẾU GIANG

	
	Nguyễn Diệu Hoàng
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 1628/QĐ-UBND
ngày 09/12/2025
	

	
	Trần Đăng Hưng 
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 27/TB-UBND
ngày 10/12/2025
	

	16.
	XÃ HƯỚNG HIỆP

	
	Nguyễn XuânQuang
	Giám đốc 
Trung tâm PVHCC xã

	Quyết định số 753/QĐ-UBND
ngày 08/12/2025
	

	
	Thái Thị Thanh Huyền
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 45/TB-TTPVHCC
ngày 09/12/2025
	

	17.
	XÃ HƯỚNG PHÙNG

	
	Phạm Huy Văn
	Chủ tịch UBND xã
	
	

	
	Hồ Duy Tuấn
	Giám đốc 
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 491/QĐ-UBND
ngày 12/12/2025
	

	
	Phan Ngọc Long
	Phó chủ tịch UBND xã
	Quyết định số 82/QĐ-UBND
ngày 17/7/2025
	

	
	Nguyễn Xuân Hữu
	Phó giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định 60/QĐ-TTPVHCC
ngày 15/12/2025
	

	18.
	XÃ KHE SANH

	
	Nguyễn Anh Cư
	Phó Chủ tịch UBND xã
	Quyết định số 1008/QĐ-UBND
ngày 28/11/2025
	

	
	Nguyễn Thanh Châu
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 05/QĐ-TTPVHCC
ngày 04/12/2025
	

	19.
	XÃ KIM NGÂN

	
	Châu Mạnh Quốc
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định 07/QĐ-HCC ngày 09/03/2026
	

	20.
	XÃ LA LAY

	
	Hồ Văn Hiền
	Phó chủ tịch UBND xã
	Quyết định số 1121/QĐ-UBND
ngày 08/12/2025
	

	
	Hồ A Ron
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 03/TB-HCC
ngày 08/12/2025
	

	21.
	XÃ LỆ NINH

	
	Nguyễn Văn Thục
	Giám đốc 
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 1582/QĐ-UBND
ngày 01/12/2025
	

	
	Nguyễn Thế Thắng
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 30/TB-TTPVHCC
ngày 01/12/2025
	

	22.
	XÃ LÌA

	
	Trần Đình Dũng
	Chủ tịch UBND xã
	
	

	
	Hồ Thị Thuỷ
	Giám đốc 
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 738/QĐ-UBND
ngày 26/11/2025
	

	
	Hồ Văn Hoá
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 06/QĐ-HCC
ngày 28/11/2025
	

	23.
	XÃ MỸ THỦY

	
	Lê Văn Phong
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 493/QĐ-UBND
ngày 26/12/2025
	

	
	Võ Trung Hiếu
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 03/TBTTPVHCC ngày 30/12/2025
	

	24.
	XÃ NAM HẢI LĂNG

	
	Trần Ngọc Phúc
	Giám đốc
 Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 94/QĐ-UBND
ngày 27/01/2026
	

	25.
	XÃ TÀ RỤT
	
	
	

	
	Hồ Văn Nhiếp
	Giám đốc 
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 857/QĐ-UBND
ngày 29/12/2025
	

	
	Hồ Xuân Trường
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 10/TB-HCC
ngày 31/12/2025
	

	26.
	XÃ TÂN LẬP

	
	Nguyễn Thị Hoài Ly
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 681/QĐ-UBND
ngày 28/11/2025
	

	
	Nguyễn Đình Thi
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 07/QĐ-HCC
ngày 19/12/2025
	

	27.
	XÃ TÂN MỸ

	
	Võ Thị Cẩm Lệ
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 1679/QĐ-UBND
ngày 02/12/2025
	

	
	Lê Thuận Quynh
	Chánh văn
 phòng UBND xã
	Quyết định số 1679/QĐ-UBND
ngày 02/12/2025
	

	
	Trần Thị Hải Yến
	Chuyên viên 
VP.HĐND-UBND xã
	Quyết định số 1679/QĐ-UBND
ngày 02/12/2025
	

	28.
	XÃ TÂN THÀNH

	
	Đinh Văn Chinh
	Chủ tịch UBND xã
	
	

	
	Cao Thị Hằng
	Giám đốc 
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 366/QĐ-UBND   ngày 03/12/2025
	

	
	Lê Văn Tuấn
	Phó Giám đốc
Trung tâm PV HCC xã
	Thông báo số 27/TB-TTPVHCC ngày 08/12/2025
	

	29.
	XÃ TRIỆU BÌNH

	
	Trần Văn Nhuận
	Giám đốc
Trung tâm PV HCC xã
	Quyết định số 1013/QĐ-UBND
ngày 28/11/2025
	

	
	Trần Quốc Tuấn
	Phó Giám đốc
Trung tâm PV HCC xã
	Thông báo số 50/TB-TTPVHCC
ngày 12/12/2025
	

	30.
	XÃ TRIỆU CƠ

	
	Hoàng Thị Hồng Huế
	Giám đốc
Trung tâm PV HCC xã
	Quyết định số 917/QĐ-UBND
ngày 09/12/2025
	

	
	Nguyễn Ngọc Lâm
	Phó Giám đốc
Trung tâm PV HCC xã
	Thông báo số 23/TB-TTPVHCC
ngày 08/12/2025
	

	31.
	XÃ TRUNG THUẦN

	
	Trần Minh Đông
	Giám đốc 
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 517/ QĐ-UBND
ngày 02/12/2025
	

	
	Phan Văn Tuấn
	Phó Giám đốc
Trung tâm PV HCC xã
	Thông báo số 31/TB-HCC
ngày 11/12/2025
	

	32.
	XÃ TRƯỜNG NINH

	
	Trương Ngọc Quý
	Chủ tịch UBND xã
	
	

	
	Trần Ngọc Khánh
	Phó chủ tịch UBND xã
	Quyết định số 18/QĐ-UBND
ngày 28/11/2025
	

	
	Trương Ngọc Vũ
	Phó chủ tịch UBND xã
	Quyết định số 567QĐ/UBND
ngày 28/11/2025
	

	
	Lê Thanh Thủy
	Phó Giám đốc
Trung tâm PV HCC xã
	Thông báo số 22/TB-TTPVHCC
ngày 03/12/2025
	

	33.
	XÃ TRƯỜNG SƠN
	
	
	

	
	Trần Thị Thùy Dung
	Phó Giám đốc
Trung tâm PV HCC xã
	Quyết định số 2055/QĐ-UBND
ngày 31/12/2025
	

	34.
	XÃ TUYÊN HÓA

	
	Hà Bình Trọng
	Chánh văn Phòng
HĐND & UBND xã
	Quyết định số:1170/QĐ-UBND
ngày 05/12/2025
	

	
	Phan Thị Hải Yến
	Phó chánh văn Phòng
HĐND & UBND xã
	Thông báo số 81/TB-VP
ngày 05/12/2025
	

	35.
	XÃ TUYÊN PHÚ

	
	Đoàn Đại Cương
	Giám đốc 
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 1170/QĐ-UBND
ngày 05/12/2025
	

	
	Phạm Tiến Dũng
	Phó giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 11/TB-TTPVHCC
ngày 06/12/2025
	

	36.
	XÃ TUYÊN SƠN

	
	Đoàn Xuân Long
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 899/QĐ-UBND
ngày 28/11/2025
	

	
	Đinh Minh Tặng
	Phó giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 18/TB-HCC
ngày 10/12/2025
	

	37.
	XÃ VĨNH HOÀNG
	
	
	

	
	Nguyễn Hữu Trường
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 1309/QĐ-UBND
ngày 05/12/2025
	

	
	Ngô Thế Vương
	Phó Giám đốc 
Trung tâm  PVHCC xã
	Quyết định số 57/QĐ-TTPVHCC ngày 12/12/2025
	

	38.
	XÃ VĨNH LINH

	
	Nguyễn Thiên Tùng
	Chủ tịch UBND xã
	
	

	
	Phùng Thế Đạt
	Giám đốc 
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 891/QĐ- UBND
ngày 8/12/2025
	

	
	Lê Phước Chinh
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 06/TB-TTPVHCC
ngày 12/12/2025
	

	39.
	XÃ VĨNH THỦY

	
	Võ Duy Hoài
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 1230/QĐ-UBND
ngày 26/11/2025
	

	
	Hồ Ngọc Quyết
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 02/TB-TTPVHCC
ngày 22/12/20525
	

	40.
	PHƯỜNG ĐỒNG HỚI

	
	Đặng Thị Thanh
	Công chức Văn phòng
HĐND và UBND xã
	Quyết định số 4402/QĐ-UBND
ngày 24/11/2025
	

	
	Phan Văn Hậu
	Công chức Văn phòng
HĐND và UBND xã
	Quyết định số 4402/QĐ-UBND
ngày 24/11/2025
	

	41. 
	XÃ HOÀN LÃO

	
	 Nguyễn Văn Hải
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 1909/QĐ-UBND
ngày 11/12/2025
	

	
	Dương Thanh Luyện
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 03/TB-TTPVHCC ngày 30/12/2025
	

	42.
	XÃ CỒN TIÊN

	
	Đỗ An Chung 
	Giám đốc 
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 1245/QĐ-UBND
ngày 16/12/2025
	

	
	Tạ Văn Hòa
	Phó giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 89/TB-TTPVHCC
ngày 18/12/2025
	

	43.
	XÃ HÒA TRẠCH

	
	Võ Xuân Hồng
	Giám đốc 
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 565/QĐ-UBND
ngày 11/12/2025
	

	
	Đồng Hùng Cường
	Phó giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 29/TB-HCC
ngày 15/12/2025
	

	44. 
	PHƯỜNG ĐỒNG THUẬN

	
	Nguyễn Trung Kiên
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 1590/QĐ-UBND
ngày 11/12/2025
	

	
	Hoàng Đình Tuấn
	Phó giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 46/QĐ-TTPVHCC
ngày 11/12/2025
	

	45.
	XÃ BẾN QUAN

	
	Trần Văn Tặng
	Phó Chủ tịch
UBND xã
	Quyết định số 837/QĐ-UBND   ngày 08/12/2025
	

	
	Trần Thị Quế
	Phó giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 51/TB-TTPVHCC ngày 10/12/2025
	

	46.
	XÃ TRIỆU PHONG

	
	Lê Xuân Lương
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 939/QĐ-UBND   ngày 09/12/2025
	

	
	Nguyễn Thế Nhân
	Phó giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 04a/TB-TTPVHCC ngày 15/12/2025
	

	47.
	XÃ BỐ TRẠCH

	
	Nguyễn Hải lương
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 27/11/2025
	

	
	Nguyễn Thanh Hoàng
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 25/TB-TTPVHCC ngày 10/12/2025
	

	48.
	XÃ ĐAKRÔNG

	
	Đoàn Quang Anh
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 869/QĐ-UBND
ngày 25/11/2025
	

	
	Lê Văn Thắng
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 65/TB-HCC
ngày 26/11/2025
	

	49.
	XÃ CỬA VIỆT

	
	Nguyễn Xuân Phương
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 1065/QĐ-UBND
ngày 15/12/2025
	

	
	Hoàng Thị Thu Thủy
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 07/QĐ-HCC
ngày 15/12/2025
	

	50.
	XÃ GIO LINH

	
	Nguyễn Hữu Thi
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 2963/QĐ-UBND
ngày 12/12/2025
	

	
	Nguyễn Minh Tùng
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 37/TB-HCC
ngày 22/12/2025
	

	51.
	XÃ ÁI TỬ

	
	Nguyễn Đức Long
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 711/QĐ-UBND
ngày 08/12/2025
	

	
	Phan Văn Đông
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 05/TB-HCC
ngày 15/12/2025
	

	52.
	XÃ TUYÊN LÂM

	
	Trần Nhân Sơn
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 410/QĐ-UBND
ngày 22/12/2025
	

	
	Trương Quang Tấn
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 01/TB-HCC
ngày 08/01/2026
	

	53.
	XÃ TUYÊN BÌNH

	
	Nguyễn Thanh Phong
	Giám đốc 
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 1125/QĐ-UBND
ngày 02/12/2025
	

	
	Hà Ngọc Thành
	Chánh Văn phòng
HĐND và UBND xã
	Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 02/12/2025
	

	
	Hồ Minh Vũ
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 43/TB-TTPVHCC ngày 11/12/2025
	

	54.
	XÃ NAM TRẠCH

	
	Đoàn Ngọc Nhân 
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 19/12/2025
	

	
	Phạm Văn Đê 
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 21/TB-HCC
ngày 22/12/2025
	

	55.
	XÃ PHÚ TRẠCH

	
	Phan Thị Lệ Hằng
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 05/12/2025
	

	
	Tưởng Xuân Thắng
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 69/QĐ-HCC
ngày 09/12/2025
	

	56.
	XÃ QUẢNG NINH

	
	Lê Thanh Cường
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 781/QĐ-UBND
ngày 01/12/2025
	

	
	Nguyễn Xuân Hiền
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 01/TB-HCC
ngày 01/12/2025
	

	57.
	XÃ SEN NGƯ

	
	Trần Đức Thọ
	Phó chủ tịch UBND xã
	Quyết định số 20/QĐ-UBND
ngày 08/01/2026
	

	
	Trần Xuân Nhuận
	Chánh văn phòng
HĐND và UBND xã
	Thông báo số 342/TB-HCC
ngày 01/10/2025
	

	58.
	XÃ THƯỢNG TRẠCH

	
	Phan Chí Anh
	Giám đốc 
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 232/QĐ-UBND
ngày 13/02/2026
	

	59.
	PHƯỜNG ĐÔNG HÀ

	
	Nguyễn Tài Hoàng Na
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 1209/QĐ-UBND
ngày 25/11/2025
	

	
	Lê Minh Thiện
	Phó Chánh văn phòng
HĐND và UBND xã
	Quyết định số 1209/QĐ-UBND
ngày 25/11/2025
	

	60.
	XÃ LỆ THỦY

	
	Nguyễn Văn Phong
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 03/TB-HCC
ngày 19/01/2026
	

	61.
	XÃ NAM GIANH

	
	Đinh Viết Dũng
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 01/QĐ-UBND
ngày 05/01/2026
	

	
	Trần Thanh Nam
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 02/TB-HCC
ngày 05/01/2026
	

	62.
	XÃ KIM ĐIỀN

	
	Trần Mạnh Hùng
	Chủ tịch UBND xã
	
	

	
	Đinh Minh Nam
	Phó Chủ tịch UBND xã
	Quyết định số 998/QĐ-UBND
ngày 06/11/2025
	

	
	Đinh Anh Tuấn
	Phó Chủ tịch UBND xã
	Quyết định số 45/QĐ-UBND
ngày 26/01/2026
	

	63.
	XÃ MINH HÓA

	
	Đinh Duy Hòa
	Chủ tịch UBND xã
	
	

	
	Đinh Minh Tuấn
	Phó Chủ tịch UBND xã
	Thông báo số 20/TB-UBND
ngày 11/8/2025
	

	
	Trần Thị Thanh Nhàn
	Phó Chủ tịch UBND xã
	Thông báo số 20/TB-UBND
ngày 11/8/2025
	

	
	Đinh Thị Kim Oanh 
	Công chức Văn phòng 
HĐND và UBND xã
	Quyết định số 675/QĐ-UBND 
ngày 18/11/2025
	

	
	Cao Thị Hoài Na
	Công chức 
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 675/QĐ-UBND
 ngày 18/11/2025
	

	64.
	XÃ NAM BA ĐỒN

	
	Nguyễn Văn Công 
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã 
	Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 02/12/2025
	

	65.
	ĐẶC KHU CỒN CỎ

	
	Trần Xuân Anh
	Chủ tịch UBND đặc khu
	Quyết định số 24/QĐ-UBND
ngày 21/8/2025
	

	
	Phạm Thanh Tuấn
	Phó Chủ tịch UBND đặc khu
	Thông báo số 03/TB-UBND
ngày 27/01/2026
	

	66.
	XÃ HƯỚNG LẬP

	
	Nguyễn Quốc Khanh
	Phó Giám đốc Phụ trách TTPVHC xã
	Quyết định số 152/QĐ-UBND
ngày 28/01/2026
	

	67.
	XÃ KIM PHÚ
	
	
	

	
	Hoàng Thanh Bình
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 847/QĐ-UBND   ngày 10/12/2025
	

	
	Đinh Minh Hiên
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 28/TB-TTPVHCC ngày 10/12/2025
	

	68.
	XÃ QUẢNG TRẠCH

	
	Dương Ngọc Tú
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 992/QĐ-UBND   ngày 28/11/2025
	

	
	Lê Hồng Việt
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 43/QĐ-TTPVHCC ngày 03/12/2025
	

	69.
	XÃ TÂN GIANH

	
	Trần Quốc Vĩ
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 793/QĐ-UBND   ngày 05/12/2025
	

	
	Ngô Thanh Bình
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 03/QĐ-TTPVHCC ngày 23/12/2025
	

	70.
	XÃ NINH CHÂU

	
	Nguyễn Văn Nhì
	Phó Chủ tịch UBND xã
	Quyết định số 1186/QĐ- UBND ngày 24/11/2025
	

	
	Lê Văn Đặng
	Chánh Văn phòng
HĐND- UBND xã
	Quyết định số 1544/QĐ- UBND ngày 31/12/2025
	

	
	Mai Văn Tuyển
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số  36 /QĐ-UBND   ngày  12/ 01/2026
	

	71.
	XÃ BẮC TRẠCH

	
	Phan Thanh Hải
	Giám đốc
Trung tâmPVHCC xã
	Quyết định số  1228/QĐ-UBND ngày 24/12/2025
	

	
	Nguyễn Văn Huân
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 32/TB-TTPVHCC ngày 29/12/2025
	

	72. 
	PHƯỜNG BA ĐỒN

	
	Trần Anh
	Giám đốc
Trung tâmPVHCC xã
	Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 26/11/2025
	

	
	Ngô Trường Giang
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 14/TB-TTPVHCC ngày 01/12/2025
	

	73.
	XÃ VĨNH ĐỊNH

	
	Nguyễn Thế Hậu
	Chủ tịch UBND xã

	Quyết định số 79/QĐ-UBND     ngày 09/7/2025
	

	
	Lê Mạnh Hùng
	Phó Chủ tịch UBND xã
	Quyết định số 79/QĐ-UBND     ngày 09/7/2025
	

	
	Tô Thi Hải Yến
	Phó Chủ tịch UBND xã
	Quyết định số 79/QĐ-UBND     ngày 09/7/2025
	

	74.
	XÃ LAO BẢO

	
	Võ Thị Hồng Thương
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 64/QĐ/HCC
ngày 17/12/2025
	

	75.
	XÃ CAM HỒNG

	
	Nguyễn Huy Phước Long
	Phó Giám đốc 
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 27/02/2025
	

	76.
	XÃ PHONG NHA

	
	Trần Hương Lâm
	Phó Chủ tịch UBND xã
	Quyết định số 106/QĐ- UBND   ngày 30/01/2026
	

	
	Nguyễn Phương Nam
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số  08/TB-TTPVHCC ngày 30/ 01/2026
	

	77.
	XÃ TRƯỜNG PHÚ

	
	Lê Văn Sơn
	Chủ tịch UBND xã
	
	

	
	Phan Hữu Tình
	Phó Chủ tịch UBND xã
	Quyết định số 156/QĐ-UBND   ngày 18/7/2025
	

	78.
	XÃ NAM CỬA VIỆT

	
	Lê Đức Anh
	Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Quyết định số 2449/QĐ-UBND 
ngày 07/12/2025
	

	
	Trần Khương Bảo
	Phó Giám đốc
Trung tâm PVHCC xã
	Thông báo số 48/TB-HCC 
ngày 11/12/2025
	



